
 

 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 

(đính kèm Kế hoạch số………/KH-UBND ngày …../…./2025  

của Ủy ban nhân dân quận 6) 
 

STT TRƯỜNG 
CHỈ 

TIÊU 
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH 

1 Nguyễn Huệ  

 

210 

(6 lớp) 

Phường 1:  150 

Phường 2:          25 

Lớp tích hợp:     35 HS 

2 Nguyễn Thiện Thuật  108 

(3 lớp) 

Phường 1:           5  

Phường 2: 103 

3 Kim Đồng 

 

      175 

(5 lớp) 

Phường 1: 108 

Phường 7:   49   

Phường 8:         18   

4 Nhật Tảo 

 

140 

(4 lớp) 

Phường 1:   81  

Phường 8:         59 

  Châu Văn Liêm 

 

165 

(5 lớp) 

Phường 2:  73 

57 HS Trường MNRĐ Quận 6 

chương trình chất lượng cao 

“Trường tiên tiến, hội nhập quốc 

tế” 

 Lớp tích hợp:  35 HS 

6 Chi Lăng 

 

183 

(6 lớp) 

Phường 2:        183   

7 Phạm Văn Chí 

 

200 

(6 lớp) 

Phường 7:   44  

Phường 8:   98 

Phường 10:       58                                                          

8 Bình Tiên 

 

145 

(4 lớp) 

Phường 2:   30 

Phường 8:   65 

Phường 9:         50 

9 Lê Văn Tám 

 

214 

(6 lớp) 

Phường 9:   80 

Phường 12:     134 

10 Phú Định 

 

270 

(7 lớp) 

Phường 10: 270 

 

11 Phù Đổng 

 

322 

(8 lớp) 

Phường 11:      287 

Lớp tích hợp:     35 HS 

12 Nguyễn Văn Luông  

 

255 

(6 lớp) 

Phường 11:      235 

Phường 12:        20 

13 Lam Sơn 

 

265 

(7 lớp) 

Phường 12:  265 

14 Him Lam 

 

105 

(3 lớp) 

Phường 13:      105 
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STT TRƯỜNG 
CHỈ 

TIÊU 
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH 

15 Đặng Nguyên Cẩn  

 

150 

(5 lớp) 

Phường 13:     130 

Phường 14:       20 

16 Trương Công Định 

 

190 

(6 lớp) 

Phường 14: 190 

17 Phú Lâm 

 

325 

(10 lớp) 

Phường 12:       70 

Phường 13:   35 

Phường 14: 220 

18 Võ Văn Tần 

 

152 

(5 lớp) 

 

Phường 2:   60  

57 HS Trường MNRĐ Quận 6 

Chương trình chất lượng cao 

“Trường tiên tiến, hội nhập quốc 

tế”  

Lớp tích hợp:   35 HS 

19 Hùng Vương 

 

155 

(4 lớp) 

Phường    7:    47 

Phường    8:    40 

Phường 10 :    68     

 Tổng cộng: 3729  
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